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1 233956 Phạm Mộng Ái 16/03/2005 DH23YKH02

2 233840 Chung Kim Anh 02/08/2005 DH23YKH02

3 234814 Lưu Thị Lan Anh 24/01/2005 DH23YKH02

4 234048 Nguyễn Thị Tuyết Anh 28/12/2005 DH23YKH02

5 236677 Phan Bảo Ngọc Anh 19/05/2005 DH23YKH02

6 236504 Nguyễn Việt Bách 11/04/2005 Kiên Giang DH23YKH02

7 233942 Trần Thùy An Chi 18/05/2005 DH23YKH02

8 234051 Huỳnh Danh 25/04/2005 DH23YKH02

9 234523 Đinh Ngọc Dành 26/12/2005 DH23YKH02

10 234698 Huỳnh Thái Dương 12/02/2005 DH23YKH02

11 234348 Nguyễn Khánh Duy 11/10/2005 DH23YKH02

12 234188 Trần Hồng Duy 25/02/2005 DH23YKH02

13 233885 Đỗ Mai Duyên 31/07/2005 DH23YKH02

14 235057 Nguyễn Thị Bích Duyên 26/03/2005 Tiền Giang DH23YKH02

15 234896 Trần Thị Huỳnh Giao 17/09/2005 DH23YKH02

16 234642 Hà Thị Bảo Hân 07/10/2005 DH23YKH02

17 233870 Quách Bảo Hạnh 22/05/2005 DH23YKH02

18 233842 Trần Huỳnh Mỹ Hoa 29/11/2005 DH23YKH02

19 235044 Trịnh Vũ Hòa 14/10/2005 DH23YKH02

20 234014 Trần Khải Hoàn 29/11/2005 DH23YKH02

KN4 Thuyết trình 
và Làm việc nhóm
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21 234067 Nguyễn Thanh Hoàng 16/05/2005 DH23YKH02

22 234268 Nguyễn Trần Gia Hưng 18/07/2005 DH23YKH02

23 233906 Nguyễn Quỳnh Hương 17/07/2005 DH23YKH02

24 234882 Đinh Quang Huy 10/09/2005 DH23YKH02

25 233998 Lý Thị Mỹ Huyền 12/06/2005 DH23YKH02

26 234256 Lê Hồ Phúc Khang 14/03/2005 DH23YKH02

27 234339 Bùi Quốc Khánh 02/09/2005 DH23YKH02

28 236891 Nguyễn Anh Kiệt 28/03/2005 DH23YKH02

29 234859 Neàng Phit Ma Lai 02/03/2005 DH23YKH02

30 233471 Nguyễn Hoàng Lil 17/06/2004 DH23YKH02

31 234535 Lôi Huỳnh Mai 15/01/2005 DH23YKH02

32 233952 Phạm Hoàng Nam 16/03/2005 DH23YKH02

33 234047 Lâm Thanh Ngân 21/07/2005 DH23YKH02

34 233913 Phạm Âu Thảo Ngân 13/07/2004 Vĩnh Long DH23YKH02

35 234049 Trương Tuyết Thảo Ngân 23/05/2005 DH23YKH02

36 234318 Hồ Hoàng Nghĩa 19/02/2005 DH23YKH02

37 239719 Trần Chí Nghĩa 30/06/2005 Cà Mau DH23YKH02

38 234116 Quách Thị Yến Ngọc 03/08/2005 DH23YKH02

39 234714 Lê Hồ Trọng Nguyễn 10/04/2005 DH23YKH02

40 234041 Âu Thị Tuyết Nhi 16/05/2005 DH23YKH02
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41 233912 Châu Ngọc Yến Nhi 08/04/2005 DH23YKH02

42 233930 Huỳnh Thị Quỳnh Như 06/02/2005 Hậu Giang DH23YKH02

43 233899 Trần Thị Huỳnh Như 09/07/2005 DH23YKH02

44 233907 Kiên Mai Ninh 30/03/2005 DH23YKH02

45 234918 Phạm Kim Phụng 27/12/2004 Hậu Giang DH23YKH02

46 234599 Nguyễn Thảo Quyên 09/10/2005 DH23YKH02

47 234995 Lê Thái Trúc Quỳnh 15/01/2005 DH23YKH02

48 234427
Nguyễn Phan Trần 
Diễm

Thanh 14/03/2005 DH23YKH02

49 235063 Đặng Thị Thu Thảo 27/05/2005 DH23YKH02

50 233648 Trần Thanh Thảo 16/09/2005 DH23YKH02

51 233975 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 02/05/2005 Đồng Tháp DH23YKH02

52 234056 Dương Minh Toàn 11/03/2005 DH23YKH02

53 235014 Dương Thị Huyền Trân 16/02/2005 DH23YKH02

54 234638 Võ Thị Kim Trinh 25/04/2005 DH23YKH02

55 234754 Dương Thị Trình 05/11/2005 DH23YKH02

56 234107 Đặng Thị Diễm Trúc 12/11/2005 DH23YKH02

57 234035 Nguyễn Ngọc Tuyết 04/07/2005 DH23YKH02

58 233895 Nguyễn Quốc Vinh 08/08/2005 DH23YKH02


